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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam với bờ biển dài, vùng biển rộng đang phải đối mặt với vấn đề 

ô nhiễm môi trường biển trong đó có nguyên nhân từ hoạt động khai thác 

dầu khí trên biển, rò rỉ dầu từ giàn khoan cũng như từ các phương tiện vận 

chuyển là tàu thuyền. Để hạn chế ô nhiễm biển Việt Nam đã gia nhập Công 

ước Marpol 73/78 về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ tàu nhằm tạo 

khung pháp lý toàn diện cho công tác ngăn ngừa ô nhiễm biển nhưng vẫn 

còn đó những hạn chế như hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường tuy đã 

có nhiều tiến bộ, song đến nay vẫn còn tản mạn, chồng chéo, mâu thuẫn về 

chức năng, nhiệm vụ và khó áp dụng do đó hiệu quả thực thi công ước và 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển chưa cao. Còn thiếu các công trình 

nghiên cứu khoa học làm cơ sở thực tiễn, lý luận cho việc xây dựng một hệ 

thống các quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu; 

vai trò của pháp luật trong hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

còn chưa được đề cao; chưa xây dựng được ý thức bảo vệ môi trường biển 

của cả cộng đồng; nhiều lĩnh vực, hoạt động gây ô nhiễm biển còn chưa 

được điều chỉnh. Do vậy đòi hỏi cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các quy phạm pháp luật trong nước cũng như 

các quy định của Công ước Marpol 73/78 tạo điều kiện, cơ sở thuận lợi cho 

việc thực thi Công ước và tăng hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu  

Vấn đề ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do dầu đã được nhiều đề tài 

nghiên cứu nhưng mới chỉ là những khái quát chung đối với những quy định 

của pháp luật trong nước và Công ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã 

tham gia trong lĩnh vực phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu 

như tác phẩm Bảo vệ môi trường biển - vấn đề và giải pháp của tiến sĩ 

Nguyễn Hồng Thao... Có thể nói đến nay vẫn chưa có nhiều tài liệu đề cập 

riêng đến hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu và 

công tác tổ chức thực hiện Công ước Marpol 73/78 tại Việt Nam từ khi Công 

ước này có hiệu lực. Vì vậy "Pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

biển và việc thực thi công ước MARPOL 73/78 tại Việt Nam" cần được đề 

cập và nghiên cứu sâu sắc, toàn diện hơn. 

3. Mục đích nghiên cứu  

Góp phần làm sáng tỏ các cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về 

ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu; chỉ ra những hạn chế, 

thiết sót thông qua đó đề xuất những phương hướng, kiến nghị, giải pháp 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao khả năng thực thi Công ước quốc 

tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam.  

3. Phạm vi nghiên cứu  

Với mục đích nói trên, phạm vi nghiên cứu của luận văn chỉ tập trung 

vào phân tích nội dung một số quy định chính của pháp luật Việt Nam điều 

chỉnh hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm biển và nội dung cơ bản của Công ước 

Marpol 73/78 về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu qua đó 

đánh giá thực trạng và nêu ra một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật và thực thi Công ước hiệu quả tại Việt Nam. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Tác giả luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện 

chứng để tiến hành nghiên cứu, cùng các phương pháp thống kê, so sánh, 

phân tích, tổng hợp để nghiên cứu làm rõ các nội dung, đạt được mục đích 

của đề tài. 

6. Kết cấu của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung của luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1: Khái quát chung về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển và 

công ước MARPOL 73/78. 

Chương 2: Pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. 

Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngăn ngừa ô 

nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay. 
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Chương 1  

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGĂN NGỪA  

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 

1.1. Tổng quan về ô nhiễm môi trường biển 

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 

Pháp luật Việt Nam cũng như các Công ước quốc tế đã đưa ra các khái 

niệm về môi trường biển là các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học đặc trưng 

cho nước biển, đất ven biển, trầm tích dưới biển, không khí trên mặt biển và 

các hệ sinh thái biển tồn tại một cách khách quan, ảnh hưởng đến con người 

và sinh vật; ô nhiễm môi trường biển là việc con người trực tiếp hoặc gián 

tiếp làm ảnh hưởng đến môi trường biển gây ra những tác hại đến nguồn lợi 

sinh vật biển, gây nguy hại cho sức khoẻ con người, gây trở ngại cho các 

hoạt động ở biển, làm biến đổi chất lượng biển...; Ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường biển là việc hạn chế, loại bỏ các nguồn, giảm thiểu các khả năng, các 

tác động có khả năng gây ô nhiễm môi trường hoặc ngăn chặn sự lan truyền 

tổn hại môi trường từ vùng này sang vùng khác qua đó kiểm soát, chế ngự và 

hạn chế đến mức thấp nhất khả năng biển bị ô nhiễm. 

1.1.2. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển 

Tổ chức hàng hải quốc tế đã thống kê sáu nguồn ô nhiễm chủ yếu gồm: 

Ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền theo sông ngòi mang ra biển như dầu và 

sản phẩm dầu, nước thải, phân bón nông nghiệp, thuốc trừ sâu, chất thải 

công nghiệp, chất thải phóng xạ...; Ô nhiễm do hoạt động liên quan đến đáy 

biển, công trình thiết bị trên biển gồm các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai 

thác dầu khí, khoáng sản gây ô nhiễm biển nghiêm trọng; Ô nhiễm biển từ 

tàu gây ra do hoạt động của tàu thải ra những chất gây ô nhiễm khi làm sạch 

các hầm hàng có chứa cặn dầu hay hoá chất độc hại hoặc tháo nước dằn bẩn 

có chứa cặn dầu; do tai nạn đâm va, chìm đắm tàu làm cho toàn bộ lượng 

dầu bị chìm trong nước biển gây sự cố tràn dầu trên biển. Tuy tỷ lệ ô nhiễm 

biển do dầu từ tàu chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng là một nguồn ô nhiễm chứa đựng 

nguy hiểm cao, gây thiệt hại lớn và việc khắc phục hậu quả ô nhiễm gặp rất 

nhiều khó khăn. Ngoài ra biển còn bị ô nhiễm do nhận chìm và trút bỏ chất 

thải; ô nhiễm biển từ bầu khí quyển; Ô nhiễm biển từ tự nhiên. 

1.1.3. Nguy cơ ô nhiễm môi trường biển Việt Nam 

Việt Nam là một quốc gia biển, với chiều dài bờ biển hơn 3.260 km và 
một vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Hoạt động 
khai thác, sử dụng biển đã diễn ra trên nhiều lĩnh vực: nghề cá, khai thác dầu 
khí, du lịch biển và giao thông vận tải biển, là những hướng phát triển kinh 
tế biển của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những lợi ích kinh tế thu được từ 
việc khai thác biển Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm 
môi trường biển gia tăng do những hoạt động gây ô nhiễm biển trong đó đặc 
biệt là ô nhiễm biển do dầu từ hoạt động vận tải biển. 

1.1.4. Ô nhiễm môi trường biển do dầu 

Vùng biển nước ta cũng như khu vực biển Đông đang đứng trước nguy 
cơ ô nhiễm do dầu tràn, gây ô nhiễm môi trường bởi hoạt động khai thác, 
chế biến và sử dụng sản phẩm dầu. Trong đó nguyên nhân chủ yếu gây ô 
nhiễm biển do dầu ở Việt Nam là từ đất liền, hoạt động hàng hải và khai thác 
dầu khí như dầu từ các con tàu gây ra trong các vụ tại nạn, đâm va, mắc cạn 
hoặc từ các sự cố rò rỉ dầu từ các dàn khoan, công trình trên biển. Bên cạnh 
đó vùng biển Việt Nam còn chịu tác động của ô nhiễm dầu chưa rõ nguồn 
gốc hàng năm tràn vào vùng biển miền Trung. 

1.1.5. Ô nhiễm biển từ tàu, cảng biển và công trình biển 

Việt Nam nằm trên tuyến hàng hải huyết mạch quốc tế nối liền các trung 
tâm xuất khẩu dầu lửa Trung Đông với các nước tiêu thụ dầu lửa lớn ở bờ Bắc 
Thái Bình dương, nơi có nhiều giàn khoan đang khai thác dầu với số lượng lớn. 
Chính vì mật độ tàu thuyền qua lại lớn nên khả năng ô nhiễm biển do dầu từ các 
phương tiện chở dầu khi đi qua các vùng biển Việt Nam hoặc từ các khu vực có 
thể gây ra sự cố tràn dầu do tai nạn, đâm va, mắc cạn đã và sẽ là những mối 
lo thường trực trong công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển Việt Nam.  

Ngoài ra trong các vụ tràn dầu thì 90% là trong quá trình nhận, trả hàng, 
tiếp nhận nhiên liệu và thường xảy ra trong cảng hoặc tại bến nhận, trả hàng. 
Đây là nguồn ô nhiễm hiện hữu đang xảy ra tại các cảng biển của Việt Nam 
bởi các cảng không được trang bị đầy đủ các thiết bị tiếp nhận chất thải. 
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1.2. Nội dung một số công ước quốc tế liên quan đến ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường biển  

1.2.1. Các Công ước quốc tế liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường biển 

Nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa các nguồn gây ô nhiễm các Công ước 
quốc tế đã được xây dựng để điều chỉnh các hoạt động có khả năng gây ô 
nhiễm, đảm bảo an toàn hàng hải, khắc phục các sự cố ô nhiễm môi trường 
biển do dầu từ tàu. Trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải thiết lập 
một hệ thống quy mô quốc gia hay thông qua hợp tác quốc tế để thiết lập nên 
một mạng lưới toàn cầu về sẵn sàng ứng phó với những đe dọa của ô nhiễm 
do dầu. Tạo cơ sở pháp lý cho việc ngăn chặn nguồn ô nhiễm biển do nhận 
chìm chất thải và các chất khác có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường biển, 
tạo cơ chế cho phép các quốc gia thành viên được áp dụng mọi biện pháp 
thích hợp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển do. Ngoài ra các công ước cũng đề 
cập đến khía cạnh đảm bảo những tổn hại do ô nhiễm dầu liên quan đến tàu 
chở dầu được đền bù thoả đáng từ các chủ tàu.  

Bên cạnh đó các công ước cũng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các quốc 
gia ven biển trong thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm biển qua việc hợp tác thiết 
lập các quy định, các tiêu chuẩn quốc tế để hạn chế, loại trừ những hậu quả 
do ô nhiễm biển gây ra; bảo đảm cho các tàu mang cờ nước mình đáp ứng 
đầy đủ các luật lệ, tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ các quy định an toàn hàng hải 
và ngăn ngừa ô nhiễm biển.  

1.2.2. Các Công ước trực tiếp quy định về ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường biển từ tàu 

Các nguồn ô nhiễm biển từ tàu là khá đa dạng do vậy được nhiều công 
ước điều chỉnh đưa ra các biện pháp để phòng ngừa việc đưa các thuỷ sinh 
vật, vi trùng có hại từ một vùng sang vùng khác thông qua việc kiểm soát và 
quản lý nước dằn và cặn bùn của tàu; quy định các quốc gia phải cấm hoặc 
hạn chế sử dụng các chất có hại trong sơn chống hà dùng cho tàu. Một số 
công ước đưa ra các quy định về thiết kế, kết cấu, trang bị và vận hành đối 
với tàu chở hóa chất; xây dựng quy trình vận hành an toàn các trang thiết bị 
đảm bảo an toàn hàng hải; thuyền viên trên tàu đáp ứng được các yêu cầu về 

vận hành tàu an toàn hoặc cơ chế kiểm tra của quốc gia có cảng đối với tàu 
đảm bảo tuân thủ các Công ước quốc tế liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm 
biển. Nếu pháp hiện có vi phạm tàu sẽ bị lưu giữ cho đến khi khắc phục 
được khiếm khuyết và đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa ô nhiễm biển.  

1.3. Một số nội dung cơ bản của Công ước MARPOL 73/78 về ngăn 
ngừa ô nhiễm biển từ tàu 

1.3.1. Khái quát chung về công ước 

Marpol 73/78 bao gồm hệ thống các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, 
pháp lý nghiêm ngặt trong thiết kế, vật liệu, trang bị, tài liệu của tàu biển 
nhằm ngăn chặn ô nhiễm từ tàu. Công ước được thông qua với mong muốn 
chấm dứt hoàn toàn việc chủ ý gây ô nhiễm biển do dầu, các chất độc hại 
khác và giảm thiểu việc thải ngẫu nhiên các chất đó ra biển; ngăn chặn 
những vụ ô nhiễm môi trường biển do tai nạn, do nước thải, rác và khí thải 
từ tàu. Đưa ra các yêu cầu đối với tàu ra vào hoạt động phải có các trang 
thiết bị phòng ngừa ô nhiễm, thực hiện thải theo quy định, còn đối với các 
cảng, công trình trên biển thì phải có các trang thiết bị thích hợp để tiếp nhận 
các chất thải từ tàu; các quốc gia phải tiến hành thanh tra và giám sát thường 
kỳ đảm bảo sự tuân thủ quy định của Công ước. 

1.3.2. Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu 

Quy định về kết cấu và trang thiết bị trên tàu nhằm ngăn ngừa ô nhiễm 
do dầu yêu cầu các tàu chạy tuyến quốc tế phải có các két đủ để lưu trữ được 
cặn dầu trên tàu và các tàu không được phép xả ra biển mà phải thải vào 
thiết bị tiếp nhận; tàu dầu phải trang bị những thiết bị phù hợp, các két phải 
có kết cấu và bố trí nhằm hạn chế được sự thoát dầu ra ngoài khi bị đâm va, 
mắc cạn làm thủng vỏ tàu. 

Các tàu dầu phải lắp đặt hệ thống kiểm soát và điều khiển việc thải dầu 
để ghi lại hàm lượng dầu và cường độ thải hoặc phải lắp đặt thiết bị lọc dầu 
và phải đảm bảo bất kỳ hỗn hợp lẫn dầu nào thải ra biển sau khi đi qua hệ 
thống này có hàm lượng dầu không quá 15/1.000.000; tàu dầu có két lắng 
phải lắp đặt trang thiết bị phát hiện hiệu quả ranh giới dầu/nước để xác định 
nước được phép thải trực tiếp ra biển hoặc thiết bị báo động và tự động 
ngừng thải đối với tàu từ 10.000RT trở lên. 
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Quy định về kiểm soát thải dầu: Các tàu không được phép thải dầu hoặc 

hỗn hợp chứa dầu ra biển trừ khi thoả mãn tất cả các điều kiện của Công 

ước, phải có Nhật ký ghi lại các hoạt động của buồng máy để kiểm tra và 

làm bằng chứng cho việc xét xử; Các quốc gia có cảng khi phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm quy định về thải dầu thì phải tiến hành ngay việc điều tra và xử 

lý vi phạm. Ngoài ra công ước cũng yêu cầu các tàu phải có kế hoạch ứng 

cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan chức năng phê duyệt. 

Quy định về quyền và nghĩa vụ của quốc gia trong việc thực hiện ngăn 

ngừa ô nhiễm biển. 

- Các quốc gia mà tàu mang cờ phải đảm bảo các đợt kiểm tra từ khâu 

thiết kế, đóng mới đến cả quá trình khai thác của tàu về kết cấu, trang bị, hệ 

thống thiết bị và vật liệu nhằm xác định chúng hoàn toàn phù hợp với các 

yêu cầu của Công ước mới được cấp giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa 

ô nhiễm do dầu. Các quốc gia ven biển, quốc gia có cảng có quyền tiến hành 

kiểm soát tàu khi nó ở cảng và bến xa bờ của mình về các giấy chứng nhận 

ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, thiết kế và trang thiết bị của tàu theo tiêu 

chuẩn. Nếu phát hiện vi phạm thì buộc áp dụng các biện pháp để tàu không 

được rời khỏi cảng tới khi được sửa chữa, khắc phục thỏa mãn các yêu cầu 

của Công ước, đảm bảo không gây nguy hiểm cho môi trường.  

- Chính phủ của mỗi nước thành viên phải đảm bảo trang bị tại các 

bến nhận dầu, các cảng sửa chữa và các cảng khác mà tàu cần thải cặn dầu 

những thiết bị để tiếp nhận đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng của các tàu mà 

không làm ngưng trệ hành trình của tàu; nghĩa vụ hợp tác và cung cấp 

thông tin đảm bảo thực hiện công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

do dầu... 

- Xử lý tàu vi phạm công ước và gây ô nhiễm biển, đảm bảo mục đích 

ngăn chặn và tính nghiêm khắc phải tương đương nhau không phụ thuộc vào 

nơi xảy ra vi phạm. 

1.3.3. Ngăn ngừa ô nhiêm biển do chất lỏng độc hại chở xô gây ra 

Công ước đưa ra các yêu cầu về kết cấu tàu và trang thiết bị của tàu như 

kết cấu hầm hàng, bơm, đường ống và bố trí dỡ hàng, các két lắng; vận hành tàu, 

thải các chất lỏng độc hại bị cấm tại vùng nước của cảng, khi cần thải cặn hàng 

bắt buộc phải sử dụng các thiết bị tiếp nhận từ trên bờ hoặc được phép thải ra 

biển khi tuân thủ các quy định của phụ lục II. Các quy định về kiểm tra, phòng 

ngừa ô nhiễm do tai nạn liên quan đến các chất lỏng độc và cấp giấy chứng nhận 

cho tàu; kiểm soát của quốc gia có cảng để xác nhận rằng trạng thái, trang bị 

của tàu phù hợp với giấy chứng nhận hoặc phát hiện nguy cơ gây ô nhiễm 

cho môi trường biển để yêu cầu có những biện pháp khắc phục.  

1.3.4. Ngăn ngừa ô nhiễm biển do chất độc hại đóng trong bao gói 

Vận chuyển chất độc hại bằng đường biển sẽ bị cấm trừ khi thực hiện 

đầy đủ các quy định về đóng gói, ghi tên chất độc hại và sắp xếp, cố định 
hàng độc hại trên tàu đảm bảo giảm đến mức thấp nhất nguy hiểm cho môi 
trường biển.  

1.3.5. Ngăn ngừa ô nhiễm biển do nước thải từ tàu  

Công ước quy định tàu phải có kế hoạch quản lý rác nêu rõ quy trình 

thu gom, chứa, xử lý rác, kể cả việc sử dụng các thiết bị trên tàu theo đó cấm 
thải các loại rác không được phép xuống biển, đối với rác được phép thì thải 
càng xa bờ càng tốt nhưng khoảng cách xa bờ gần nhất không dưới 25 hải lý. 

1.3.6. Ngăn ngừa ô nhiễm biển do rác từ tàu 

Cấm thải xuống biển tất cả các dạng chất dẻo, kể cả dây bằng vật liệu 

tổng hợp, lưới đánh cá bằng vật liệu tổng hợp và bao gói chứa rác bằng chất 
dẻo... Các loại rác được thải xuống biển càng xa bờ càng tốt, nhưng trong 

mọi trường hợp việc thải rác như vậy sẽ cấm nếu khoảng cách xa bờ gần 
nhất dưới 25 hải lý trong trường hợp thải các vật liệu bọc lót và đóng gói có 
tính nổi hoặc dưới 12 hải lý trong trường hợp thải thức ăn thừa và tất cả 
những loại rác khác kể cả các sản phẩm làm bằng giấy, giẻ, thủy tinh, kim 

loại, chai lọ, đồ sành sứ và các phế thải tương tự. 

1.3.7. Ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tàu gây ra 

Được thực hiện bằng việc kiểm soát chất lượng dầu nhiên liệu sử dụng 

trên tàu, thông tin chi tiết về dầu nhiên liệu dùng cho mục đích đốt trên tàu, 
được ghi nhận thông qua Phiếu cung ứng nhiên liệu cùng với xác nhận của 
nhà cung cấp là dầu thoả mãn các quy định của Công ước. 
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Chương 2  

PHÁP LUẬT VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN  
TẠI VIỆT NAM 

2.1. Điều chỉnh của pháp luật đối với ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường biển 

2.1.1. Nhu cầu điều chỉnh của pháp luật 

Pháp luật với tư cách là hệ thống các quy phạm điều chỉnh hành vi xử 
sự của con người sẽ có tác dụng rất lớn trong việc định hướng các tổ chức cá 
nhân có xử sự đúng đắn trong quá trình sử dụng và khai thác biển thông qua 
các hình thức chế tài để buộc các cá nhân, tổ chức phải thực hiện đầy đủ các 
biện pháp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm; nâng cao trách nhiệm của quốc gia, của 
các cơ quan có thẩm quyền trong việc ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển.  

2.1.2. Nguồn luật điều chỉnh ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Cơ sở pháp lý điều chỉnh ngăn ngừa ô nhiễm biển là các văn bản pháp 
luật quốc tế và luật quốc gia về lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.  

2.1.3. Nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam 

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường biển có thể thấy được một số nguyên tắc sau: 
Nguyên tắc phát triển bền vững; bảo vệ môi trường biển là nghĩa vụ của mọi 
quốc gia; ngăn ngừa và hạn chế chất thải từ các nguồn, ngăn ngừa ô nhiễm 
biển là chính; hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực môi trường... 

2.2. Pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

2.2.1. Các văn bản pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các 
quy định về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển  

Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển được quy định từ 
rất sớm tại Hiến pháp năm 1992, luật bảo vệ môi trường 1993(thay thế 2005) 
cũng như các luật chuyên ngành như luật dầu khí, luật thủy sản đã đưa ra các 
quy định mang tính định hướng cho tất cả các lĩnh vực khác nhau của môi 
trường trong đó có ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Nhưng nhìn chung 
các quy định còn chưa cụ thể hóa một cách chi tiết, khó áp dụng để ngăn 
ngừa ô nhiễm biển.  

2.2.2. Các văn bản pháp luật trực tiếp điều chỉnh ngăn ngừa ô nhiễm 
môi trường biển do dầu từ tàu 

Trong đó yêu cầu các tàu phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm 
biển và tuân thủ các quy chuẩn môi trường thông qua các đợt kiểm tra về kết 
cấu, trang thiết bị của tàu, khả năng chuyên môn của thuyền bộ và cấp các 
giấy chứng nhận kỹ thuật về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường. Ngoài ra, cấm thực hiện các hành vi gây ô nhiễm biển từ mọi nguồn; 
xây dựng quy chế cảng, đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải 
và phòng ngừa đâm va qua đó giảm thiểu các vụ tai nạn gây tràn dầu từ tàu. 

Để thực thi Công ước và tăng cường hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm biển, 
Việt Nam đã ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để nội luật hóa các quy 
định của Công ước Marpol 73/78 như TCVN 6278 về Quy phạm trang bị an 
toàn tàu biển và QCVN 26:2010/BGTVT về hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm 
biển của tàu. Trong đó quy định cụ thể về kiểm tra bản vẽ thiết kế, kết cấu và 
thiết bị lắp đặt trên các tàu, phương tiện nổi trên biển đáp ứng được điều 
kiện ngăn ngừa ô nhiễm biển trong quá trình đóng mới và khai thác bao gồm 
các quy chuẩn đối với kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm do dầu, 
dầu chở xô gây ra; quy chuẩn về hệ thống lưu giữ dầu trên tàu; hệ thống thải 
dầu; kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu.  

2.2.3. Quy định về kiểm tra, kiểm soát và chế tài áp dụng nhằm ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường biển  

Các quy định đã tạo cơ sở pháp lý cho việc kiểm tra của quốc gia mà tàu 
mang cờ gồm kiểm tra lần đầu, kiểm tra định kỳ, bất thường... nhằm đảm 
bảo tàu luôn đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa ô nhiễm. Công tác kiểm tra, 
kiểm soát này được thực hiện bởi các lực lượng cảnh sát, biên phòng và đăng 
kiểm, thanh tra hàng hải qua đó duy trì sự tuân thủ các quy định pháp luật liên 
quan đến ngăn ngừa ô nhiễm. Ngoài ra các quốc gia ven biển, có cảng có quyền 
và nghĩa vụ kiểm tra các tàu cập cảng nước mình xem có tuân thủ các quy 
định pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm biển hay không nếu phát hiện khiếm 
khuyết thì không cho phép rời cảng cho đến khi được sửa chữa, khắc phục. 

Cùng với việc kiểm tra kiểm soát, các lực lượng cũng có thẩm quyền 
lưu giữ, xử phạt những tàu không tuân thủ các quy định về ngăn ngừa ô 
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nhiễm biển và áp dụng các hình thức chế tài khác nhau như hình sự, dân sự 
và xử phạt vi phạm hành chính với các hình phạt chủ yếu là phạt tiền, tước 
quyền sử dụng giấy phép, tịch thu phương tiện vi phạm và buộc khắc phục 
hậu quả...tuy nhiên các hình phạt còn chưa được nghiêm khắc, mức phạt 
thấp không còn phù hợp, việc xác định hành vi và mức độ vi phạm còn yếu 
do vậy không đáp ứng được mục tiêu răn đe, ngăn ngừa tình trạng cố tình 
vi phạm. 

2.2.4. Các quy định về tổ chức, phối hợp thực hiện hoạt động ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường biển Việt Nam 

Hệ thống các văn bản Việt Nam đã quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị tham gia ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. Trong đó có sự 

phân công và phối hợp giữa các cơ quan với nhau trong việc tổ chức thực 

hiện các quy định pháp luật trong nước và quốc tế cũng như nhằm nâng cao 

hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu gây ra. 

2.3. Trách nhiệm thực thi công ước 

2.3.1. Quyền và nghĩa vụ của quốc gia trong việc thực thi công ước 

Việt Nam là thành viên chính thức của Công ước Viên 1969, do vậy đã 

thừa nhận nguyên tắc tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế. Quốc gia thành 

viên có quyền kiểm tra, kiểm soát; buộc thực hiện các biện pháp ngăn ngừa ô 

nhiễm và hoàn thiện pháp luật. Cùng với đó là những nghĩa vụ phải bảo vệ 

môi trường biển; phối kết hợp với các quốc gia khác nhằm ngăn ngừa và 

giảm thiểu tình trạng ô nhiễm biển; lắp đặt thiết bị trên tàu và tại cảng đáp 

ứng được yêu cầu của Công ước. 

2.3.2. Áp dụng các quy định của công ước  

Các quy định của điều ước quốc tế thường được ưu tiên áp dụng trong 

trường hợp xảy ra xung đột giữa các quy định của pháp luật quốc gia và luật 

quốc tế về cùng một vấn đề. Điều ước quốc tế có thể được áp dụng trực tiếp 

toàn bộ hoặc một phần khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chấp nhận sự 

ràng buộc trong trường hợp quy định đã đủ rõ, chi tiết để thực hiện; hoặc áp 

dụng gián tiếp thông qua các quyết định, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

hoặc ban hành văn bản pháp luật trong nước để thực hiện điều ước quốc tế. 

2.4. Thực thi pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển ở 
Việt Nam 

2.4.1. Cơ chế tổ chức thực hiện 

Công tác ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu có liên quan đến nhiều bộ, 
ngành đòi hỏi cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các lực 
lượng thanh tra, kiểm soát; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
trách nhiệm trong hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu. Trong nhiều 
cơ quan tham gia giám sát, thực hiện Công ước thuộc các Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng… thì Cục đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ 
Giao thông Vận tải là cơ quan được giao tổ chức, hướng dẫn thực hiện Công 
ước cùng với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến 
địa phương, giữa nhà nước và các tổ chức cá nhân sử dụng và khai thác biển... 
Tuy nhiên, quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công ước còn chưa được 
thống nhất, phân cấp trách nhiệm, thẩm quyền chưa rõ ràng, hợp lý giữa các cơ 
quan liên quan dẫn đến còn tình trạnh trùng lặp, chồng chéo. Do vậy cần có sự 
phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên và 
Môi trường để hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả thực thi công ước. 

2.4.2. Yếu tố con người  

Để thực thi công ước yếu tố con người được Việt Nam đề cao thông qua 
việc đào tạo, huấn luyện thuyền bộ và xây dựng đội ngũ chuyên gia và cán bộ, 
chuyên viên để thực hiện công tác xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn, thẩm định 
thiết kế, giám sát chế tạo trang thiết bị, kiểm tra phương tiện trong quá trình 
đóng mới và đang khai thác; cử cán bộ của các đơn vị, lực lượng phụ trách, quản 
lý đi học tập kinh nghiệm tại các tổ chức hàng hải, đăng kiểm quốc tế, tham dự 
các hội nghị về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ tàu. Nhưng bên cạnh đó 
vẫn còn những hạn chế như công tác huấn luyện, cấp chứng chỉ cho thuyền viên 
làm việc trên tàu chưa được thỏa đáng, chưa đáp ứng được năng lực, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo an toàn hàng hải và ngăn ngừa ô nhiễm biển. 

2.4.3. Hệ thống pháp luật 

Hệ thống pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển tuy đã có nhiều 
tiến bộ với nhiều quy định về bảo vệ môi trường biển từ tàu nhưng lại được thể 
hiện tại nhiều văn bản khác nhau đặc biệt là các văn bản dưới luật, các quy định 



17  18 
 

còn chung chung không cụ thể dẫn đến khó tìm hiểu và áp dụng do vậy cần thiết 
phải xây dựng một chế định pháp luật đồng bộ, tập hợp đầy đủ các quy định về 
bảo vệ môi trường biển như việc xây dựng Luật Biển hoặc nghị định về ngăn 
ngừa ô nhiễm biển. Bên cạnh đó các hình thức chế tài áp dụng hiện nay khá 
đa dạng nhưng cơ chế xử phạt, đòi bồi thường không hiệu quả, mức phạt 
không đồng nhất, quá thấp do vậy không đảm bảo ngăn ngừa vi phạm. 

Nói chung để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Công ước Việt 
Nam đã tiến hành nội luật hóa các quy định của Công ước vào hệ thống pháp 
luật qua đó hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm biển 
như sửa đổi bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp quy mới như hệ thống 
QCVN 26:2010/BGTVT. 

2.4.4. Kiểm tra giám sát thực hiện công ước 

Công tác kiểm tra giám sát thực hiện các quy định của công ước và 
ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu là trách nhiệm của toàn dân. Hiện nay có 
khoảng 11 lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biển như biên 
phòng, cảnh sát biển, thanh tra hàng hải, đăng kiểm…đảm bảo chấp hành 
các quy định pháp luật. Nhưng công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống ô 
nhiễm biển còn chưa chặt chẽ, việc xử lý các vi phạm còn chưa nghiêm; 
chưa được quan tâm đầu tư đúng mức cả về nhân lực và thiết bị; sự phối hợp 
của các cơ quan có liên quan còn chưa hiệu quả. 

2.4.5. Yếu tố kinh tế và trang thiết bị kỹ thuật 

Đội tàu biển Việt hiện nay phần lớn là các tàu nhiều tuổi, lạc hậu, chất 
lượng khá thấp điều đó bắt nguồn từ yếu tố kinh tế và kỹ thuật còn hạn chế. 
Việc duy trì cho các tàu này đáp ứng thỏa mãn các yêu cầu của điều ước 
quốc tế về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm biển là hết sức khó khăn. Cùng 
với đó là tại một số cảng đã có dịch vụ thu gom các chất thải từ tàu song vẫn 
còn manh mún và chưa đồng bộ, các thiết bị thu gom và xử lý chỉ mang tính 
đối phó tượng trưng; hầu hết các cảng biển chưa được trang bị hệ thống thiết 
bị tiếp nhận phù hợp với yêu cầu của Công ước; ngành công nghiệp môi 
trường còn chưa phát triển, công nghệ môi trường chưa đáp ứng được nhu 
cầu; giá thành thiết bị xử lý ô nhiễm trang bị cho tàu còn quá cao do vậy 
không đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh Công ước của các cảng và chủ tàu. 

2.4.6. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu với các nước 

Để thực hiện có hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm biển Việt Nam đã đề cao vai 

trò hợp tác quốc tế trong việc thực thi các quy định của Công ước như tăng 

cường hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế; nghiên cứu và tham gia một số 

Công ước quốc tế khác liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển từ tàu. 

Mặc dù vậy thực tế hiện nay Việt Nam vẫn còn ít chú trọng phát triển các quy 

định triển khai thực thi các công ước quốc tế mà mình tham gia. 

2.4.7. Những yếu tố tích cực và hạn chế còn tồn tại trong quá trình 

thực hiện công ước 

Việc tham gia công ước đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thuận lợi 

cho Việt Nam hợp tác toàn diện với các chủ thể khác của luật quốc tế, nâng nhận 

thức về tầm quan trọng trong việc ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu; nhận được sự 

giúp đỡ của các quốc gia thành viên và tổ chức quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật, nhân 

sự trong quá trình hoàn thiện pháp luật; sử dụng các quy định của công ước để 

áp dụng trực tiếp hoặc cụ thể hóa vào pháp luật quốc gia điều chỉnh những vẫn 

đề còn tồn tại, bất cập và chưa vươn tới được của pháp luật Việt Nam. 

Nhưng vẫn còn đó những hạn chế nhất định như: Tổ chức tuyên truyền làm 

rõ vị trí, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Công ước còn chậm, 

hiệu quả thấp; công tác giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của 

cộng đồng còn kém; hệ thống pháp luật còn yếu cả về chất và lượng do vậy 

không bao quát được hết các vấn đề về ngăn ngừa ô nhiễm biển đặc biệt là 

do dầu từ tàu; khó tiếp cận và tìm hiểu nội dung Công ước; các quy định về 

phát triển cảng, xây dựng cơ sở hạ tầng cảng chưa có quy định về hệ thống 

thiết bị tiếp nhận chất thải; thiếu các trang thiết bị để kiểm tra nồng độ dầu, 

các chất độc hại để kịp thời xử lý nghiêm khắc hoạt động gây ô nhiễm biển. 

2.5. Kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thực thi công ước về ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường biển của một số nước thành viên  

2.5.1. Kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thực thi công ước về phòng 

chống ô nhiễm dầu của Trung Quốc 

- Pháp luật Trung Quốc về quản lý, ngăn ngừa ô nhiễm biển yêu cầu 

nghiêm chỉnh chấp hành Marpol 73/78 như không nhập khẩu dầu từ những tàu 
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có khoang chứa dầu đơn, do không phù hợp với phụ lục I của công ước; những 

cảng, trạm bốc dỡ hàng, những tàu có chuyên chở dầu, chất độc hại...phải trang 

bị thiết bị ứng cứu khẩn cấp, đồng thời đảm bảo đáp ứng những thiết bị phòng 

chống ô nhiễm; tăng cường kiểm tra hiện trường, khả năng sử dụng các thiết bị 

phòng chống ô nhiễm của các thủy thủ, trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật; 

tiêu chuẩn và quy phạm hóa thao tác an toàn thiết bị; tiến hành nhận biết, đánh 

giá đối với những nguồn gốc mối hiểm hoạ gây ô nhiễm; tăng cường lực 

lượng thi hành pháp luật, nghiệp vụ phòng chống ô nhiễm biển; áp dụng các 

biện pháp quản lý giám sát bằng điện tử tại các cảng trung chuyển dầu. 

- Tăng cường quản lý nhân viên, xác định nhân tố con người là nhân tố 
quyết định; đảm bảo an toàn cho tàu khi di chuyển trong khu vực cảng; lập 
quỹ phòng chống ô nhiễm dầu, trang bị những thiết bị làm sạch dầu kỹ thuật 
cao, xây dựng một đội ngũ ứng phó khẩn cấp chất lượng cao, đảm báo tính 
ổn định về số lượng thành viên. 

- Pháp luật Trung Quốc về quản lý nước rửa tàu đối với những tàu vận 
chuyển chất lỏng độc hại: Yêu cầu thí nghiệm nước đối với lượng dư sót lại 
của hóa chất trên tàu; cưỡng chế rửa tàu, đối với những khoang tàu chứa chất 
lỏng độc hại. Nước rửa tàu phải được thải vào các các thiết bị tiếp nhận của 
cảng đến; ban hành những tiêu chuẩn về thiết bị tiếp nhận tại các bến nhận 
hóa chất độc hại, đồng thời tổ chức tuyên truyền, kiểm tra thiết bị tiếp nhận; 
thiết lập liên lạc, hợp tác của các cơ quan quản lý và cơ chế quản lý giám sát 
liên tục đối với nước rửa tàu. 

2.5.2. Pháp luật về bảo vệ môi trường biển của Singapore 

Singapore luôn đề cao trách nhiệm ngăn ngừa ô nhiễm biển, các cơ 
quan quản lý cảng và hàng hải luôn hợp tác chặt chẽ với các địa phương, 
doanh nghiệp vận tải biển và các nước hữu quan để bảo vệ biển khỏi bị ô 
nhiễm dưới mọi hình thức; duy trì các tiêu chuẩn ngăn ngừa ô nhiễm ở mức 
cao nhất đối với các tàu, cảng; đưa ra nguyên tắc "Phòng hơn chống" với 
biện pháp phòng ngừa tốt nhất là tăng cường an toàn hàng hải; quy định mức 
phạt nghiêm khắc như phạt tù, phạt tiền và bồi thường thiệt hại; tăng cường 
các loại giấy phép, giấy chứng nhận nhằm đảm bảo kiểm soát và quản lý 
chặt chẽ các hoạt động của tàu có ảnh hưởng tới môi trường biển. 

Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT  
VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN  

Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường biển 

3.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật 

Hiện nay hệ thống các văn bản pháp quy về môi trường của Việt Nam 
về cơ bản còn mang tính tổng quát, chưa cụ thể, chồng chéo mâu thuẫn trong 
các luật có liên quan do vậy hiệu quả thực thi thấp. Thêm vào đó tình hình ô 
nhiễm biển do dầu từ tàu đòi hỏi cần phải có các quy định về tiêu chuẩn kỹ 
thuật, trang thiết bị và buộc áp dụng công nghệ tiên tiến trong lắp đặt thiết bị 
tại các cảng, trên tàu nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu. 

Từ những yêu cầu khách quan đó đòi hỏi nhà nước phải tiếp tục xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật: Thứ nhất khắc phục những khiếm 
khuyết, yếu kém của hệ thống pháp luật về môi trường; Thứ hai tăng tính 
đồng bộ, thống nhất; Thứ ba để đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với thực tế; 
Thứ tư phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. 

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường biển 

Thứ nhất cần được hoàn thiện theo hướng xây dựng Luật Biển hoặc một 
Nghị định về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu; xúc tiến để tham gia các 
điều ước quốc tế quan trọng khác về ngăn ngừa ô nhiễm biển và và sửa đổi, 
bổ sung các văn bản pháp lý cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; quy định cụ 
thể, rõ ràng, nghiêm khắc hơn và có thể thực thi ngay mà không cần phải có 
quá nhiều văn bản hướng dẫn thi hành như hiện nay qua đó loại bỏ được sự 
chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản... đảm bảo hiệu quả trong công tác 
ngăn ngăn ngừa ô nhiễm biển. Nội dung các văn bản pháp luật cần thể hiện 
đầy đủ các yếu tố phát triển bền vững; Thứ hai tăng cường đẩy mạnh xã hội 
hóa công tác bảo vệ môi trường, nêu rõ nội dung bảo vệ môi trường biển là 
trách nhiệm của toàn thể xã hội; hướng trọng tâm vào con người, phát triển 
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nhận thức về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; đảm bảo sự chấp nhận rộng rãi, 
thực hiện thống nhất các tiêu chuẩn và quy định hiện có của pháp luật; Thứ ba 
đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện quy định về 
bảo vệ môi trường biển; Thứ tư hướng tới tăng cường áp dụng các công cụ kinh 
tế trong bảo vệ môi trường để đa dạng hóa các nguồn đầu tư, trang bị thiết bị 
kỹ thuật cần thiết cho các hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm biển. 

3.1.3. Cơ chế tổ chức thực hiện 

Kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý về môi trường thông qua việc 

phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đảm 

bảo ngăn ngừa ô nhiễm biển có hiệu quả; kiện toàn hệ thống ngăn ngừa ô 

nhiễm biển ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và đặc biệt là cấp địa phương; các Bộ 

ngành liên quan phối hợp xây dựng, ban hành và buộc thực hiện các tiêu 

chuẩn môi trường, đánh giá môi trường và cấp các loại giấy phép về môi 

trường; kiện toàn bộ máy thanh tra, kiểm soát; thành lập các cơ quan, tổ 

chức liên ngành để cùng phối hợp ngăn ngừa ô nhiễm biển. 

3.1.4. Kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật 

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện cần phải đẩy mạnh hoạt động 

thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đảm bảo các quy định được thực 

thi nghiêm túc như tăng cường phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra của 

lực lượng thanh tra chuyên ngành Hàng hải và thanh tra môi trường để 

phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi 

trường; tăng cường kiểm tra, giám sát các cảng, tàu biển thực hiện các quy 

định, kịp thời ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường biển, phát hiện và 

buộc khắc phục những khiếm khuyết của tàu, cưỡng chế thực hiện các quy 

định về ngăn ngừa ô nhiễm đảm bảo quy chuẩn Việt Nam. 

3.1.5. Chính sách về con người 

Xây dựng các quy định nhằm nâng cao ý thức ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường biển của mọi tổ chức cá nhân, các cán bộ quản lý nhà nước đến các 

thuyền viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm 

môi trường biển; tạo điều kiện thuận lợi cho mội tổ chức cá nhân thực hiện 

quyền và trách nhiệm trong công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển. 

3.1.6. Hợp tác và thực hiện các công ước quốc tế liên quan đến ngăn 
ngừa ô nhiễm biển 

Tham gia và thực hiện các Điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường biển có 
ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách, pháp luật nhằm 
ngăn ngừa có hiệu quả ô nhiễm biển, do vậy một trong những giải pháp hữu hiệu 
nhất là nghiên cứu khả năng gia nhập các Công ước quốc tế, ký kết các Hiệp 
định song phương với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới liên quan đến 
ngăn ngừa ô nhiễm biển. Hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế để học hỏi, 
thu thập được những kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện pháp luật, trong công 
tác bảo vệ môi trường biển từ đó tìm ra yếu tố tích cực vận dụng vào Việt Nam.  

3.2. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công ước quốc tế và 
ngăn ngừa ô nhiễm biển tại Việt Nam 

3.2.1. Nâng cao năng lực thực thi công ước Marpol 73/78 và các quy 
định về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam 

Để nâng cao năng lực thực thi các quy định của MARPOL 73/78 tại 
Việt Nam ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật chúng ta còn phải kiện 
toàn những vấn đề sau: Thứ nhất đào tạo đội ngũ chuyên gia, các cán bộ kỹ 
thuật, quản lý và giám sát cũng như mọi cá nhân, tổ chức có liên quan nâng 
cao trình độ chuyên môn và nắm bắt được kiến thức pháp luật cần thiết trong 
công tác ngăn ngừa ô nhiễm biển. Đánh giá được tình trạng ô nhiễm biển 
Việt Nam, đưa ra các cảnh báo để mọi công dân nâng cao ý thức, trách 
nhiệm trong ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển; Thứ hai kiện toàn hệ thống 
các cơ quan quản lý tham gia tổ chức thực hiện, áp dụng quy định của công ước 
nhằm nâng cao khả năng thực thi pháp luật và năng lực quản lý qua việc áp dụng 
mô hình quản lý môi trường biển tổng hợp bằng phương án thành lập các ban 
quản lý, thanh tra liên ngành; Thứ ba tiến hành dịch nội dung, giải thích công 
ước và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
báo, tạp chí chuyên ngành để mọi đối tượng có thể dễ ràng tiếp cận, cập nhật; 
Thứ năm giải quyết bài toán tài chính tạo nguồn vốn đầu tư, trang bị đầy đủ các 
trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm; Thứ sáu tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm 
soát để đảm bảo những quy định đã ban hành được thực thi nghiêm túc, khắc 
phục tình trạng thực hiện một cách đối phó hay gian dối; Thứ bảy cần tiến 
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hành nghiên cứu, phân tích đánh giá các trường hợp ô nhiễm biển, các vụ tai 
nạn hàng hải và các trường hợp tàu Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài...để 
xác định các nguyên nhân, nguồn gốc dẫn đến ô nhiễm biển. 

3.2.2. Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 

Giải pháp về pháp luật đề xuất xây dựng Luật biển Việt Nam trong đó 

dành riêng một Chương về bảo vệ môi trường biển, cùng với đó là hoàn 

thiện hệ thống pháp luật để trở thành công cụ hữu hiệu nhất trong ngăn ngừa 

ô nhiễm biển.  

Giải pháp kĩ thuật khuyến khích các nhà máy đóng và sửa chữa tàu, các 

chủ tàu đầu tư các trang thiết bị công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu các tác 

động có hại cho môi trường biển; tận dụng nước thải và tái sử dụng nước thải. 

Giải pháp kinh tế: Có thể sử dụng một số công cụ kinh tế để hạn chế ô 

nhiễm biển theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nhằm ngăn chặn, 

giảm thiểu nguồn thải; xây dựng cơ chế tài chính cho việc thực hiện cũng như 

đầu tư cho các trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm biển tại các tàu, bến cảng. 

Giải pháp xã hội: Nâng cao nhận thức về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 

biển với việc tăng cường tuyên truyền bằng mọi hình thức, nhất là trên các 

phương tiện thông tiện đại chúng về tác hại của ô nhiễm môi trường biển. 

Giải pháp về thể chế và quản lý nhà nước: Thành lập và đưa vào hoạt 

động các tổ chức đa ngành, tăng cường các văn bản pháp lý, kinh tế và tài 

chính được áp dụng liên quan đến sự hợp tác đa ngành trong việc ngăn ngừa 

ô nhiễm môi trường biển; xử lý triệt để các đối tượng gây ô nhiễm môi 

trường; cải tiến cơ cấu quản lý tránh tình trạng chồng chéo chức năng và 

quyền hạn, tạo mối liên kết, phối hợp và thống nhất chỉ đạo hành động giữa 

các bộ, ngành và các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương. 

Giải pháp liên quan đến chất lượng môi trường: Tăng cường kiểm tra, 

đánh giá tác động môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc mức độ ô nhiễm 

dầu ở các bến cảng. Thường xuyên lấy mẫu để phân tích và đánh giá hiện 

trạng môi trường biển từ đó khoanh vùng những khu vực có nguy cơ bị ô 

nhiễm do dầu; bắt buộc các cơ sở sản xuất, dịch vụ có chất thải nhiễm dầu và 

các loại tàu phải đăng ký nguồn phát thải để kiểm tra, kiểm soát. 

Giải pháp về cơ chế chính sách và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước: 
Tăng cường vốn cho “Quỹ bảo vệ môi trường biển” để chi cho các hoạt động 
bảo vệ môi trường. Có cơ chế ưu đãi về tài chính, thuế để khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết bị tiếp nhận chất thải tại cảng biển; gỡ 
bỏ những quy định không còn phù hợp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước 
ngoài tham gia kinh doanh dịch vụ tiếp nhận chất thải cũng như các giải pháp, 
trang thiết bị đảm bảo cho việc ngăn ngừa ô nhiễm biển tại Việt Nam. Khuyến 
khích thành lập các hội về môi trường, xây dựng phong trào nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật ứng dụng trong lĩnh vực ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 

Tham ra các hội nghị, diễn đàn hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường biển.  

 

KẾT LUẬN 

Ô nhiễm môi trường biển do dầu hiện nay đang gây ra những ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến chất lượng môi trường biển và đe dọa tới sự tồn tại, phát triển 
của hệ sinh thái biển cũng như đời sống con người, hiện trở thành vấn đề bức 
xúc không chỉ của riêng Việt Nam mà cả cộng đồng thế giới, đòi hỏi các quốc 
gia phải tích cực trong công tác ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển 
từ mọi nguồn khác nhau đặc biệt là ô nhiễm biển do dầu từ tàu. Việt Nam với vị 
trí địa lý thuận lợi, định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển và đẩy mạnh 
hoạt động khai thác dầu khí trong tương lai dự báo nguy cơ ô nhiễm biển do dầu 
từ tàu tại vùng biển Việt Nam là rất lớn. Do đó ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 
biển nói chung và ngăn ngừa ô nhiễm từ hoạt động của tàu thuyền nói riêng là 
vấn đề tất yếu, phù hợp với xu thế chung đảm bảo "phát triển bền vững". 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ngăn ngừa ô nhiễm biển 
với việc đề cao nguyên tắc "phòng hơn chống" Việt Nam đã áp dụng các 
công cụ, biện pháp khác nhau nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển 
trong đó pháp luật giữ một vai trò trọng tâm, tạo cơ sở cho việc thực hiện các 
biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm biển được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.  

Với xu hướng toàn cầu cùng hợp tác ngăn ngừa ô nhiễm biển và đề cao 
vai trò của pháp luật các quốc gia, tổ chức quốc tế đã nỗ lực đưa ra các quy 
định pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tiến tới ngăn ngừa trên phạm vi toàn 
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cầu tình trạng ô nhiễm biển. Trong đó Việt Nam đã cố gắng hoàn thiện hệ 
thống pháp luật trong nước nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển đồng thời tham 
gia các điều ước quốc tế để chung tay cùng với các nước, tổ chức môi trường 
quốc tế giảm thiểu nguồn ô nhiễm tiến tới loại bỏ dần ô nhiễm do dầu từ tàu 
tại vùng biển Việt Nam. Nhưng bên cạnh những thành tựu đạt được trong 
việc ngăn ngừa ô nhiễm biển như ban hành một loạt các văn bản pháp luật, 
chính sách tạo ra một khung pháp lý toàn diện điều chỉnh các hoạt động có 
nguy cơ gây ô nhiễm thì vẫn còn đó những bất cập hạn chế trong công tác 
ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển nói chung và thực hiện công ước quốc tế 
về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu nói riêng. 

- Các quy định pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu từ tàu vẫn 
còn khá nhiều bất cập như các văn bản chỉ mang tầm bao quát chung do vậy 
chưa cụ thể, rõ ràng và mới chỉ dừng lại ở những quy định về an toàn kỹ 
thuật của tàu, hoạt động hàng hải, cảng biển hoặc được quy định tại các 
thông tư, quyết định dẫn đến hiện tượng tản mạn, chồng chéo và mâu thuẫn 
giữa các quy phạm pháp luật nên khó áp dụng trong thực tế. Bên cạnh đó 
còn thiếu các quy định về sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước tham gia 
thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển cũng như yêu cầu, trách 
nhiệm đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm biển của mọi tổ chức, cá nhân đặc biệt là 
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và chủ tàu; thiếu các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về môi trường phù hợp; thiếu các quy định về trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại và trình tự bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu.  

- Công tác triển khai thực hiện pháp luật vẫn còn chưa được quan tâm 
đúng mức do vậy các quy định không được thực thi nghiêm túc, công tác 
kiểm tra giám sát không đáp ứng được yêu cầu ngăn ngừa ô nhiễm; các biện 
pháp chế tài còn chưa được nghiêm khắc không thể hiện được chức năng răn 
đe ngăn ngừa vi phạm; thiếu nguồn vốn đầu tư cho các trang thiết bị của các 
cơ quan chức năng, cho tàu thuyền, thiết bị tiếp nhận tại cảng biển và công 
trình nổi do vậy hầu hết còn chưa đáp ứng được yêu cầu của các công ước 
quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên đề ra. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến và áp dụng pháp luật đạt hiệu quả 
không cao, ý thức của cả cộng đồng và đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà 

nước, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý, khai thác và sử dụng biển 
còn thấp. Do vậy cần phải tăng cường đầu tư cho công tác xã hội hóa nâng 
cao ý thức bảo vệ môi trường biển, tiến hành bồi dưỡng, đào tạo thường 
xuyên về các quy định liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm biển. 

- Quá trình thực thi công ước quốc tế của Việt Nam còn nhiều hạn chế 
khách quan do yếu kém về trình độ, kỹ thuật, khoa học công nghệ và kinh tế 
đất nước nhưng vẫn còn đó những nguyên nhân chủ quan về mặt ý thức bảo 
vệ môi trường, tổ chức thực hiện, phối hợp quản lý nhà nước đảm bảo ngăn 
ngừa ô nhiễm chưa thực sự hiệu quả do vậy cần xem xét để tìm ra những hạn 
chế tiến tới kiện toàn hệ thống quản lý một cách chặt chẽ góp phần nâng cao 
hiệu quả ngăn ngừa ô nhiễm; tiến hành đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ 
cán bộ nhân viên có đủ năng lực trình độ thực hiện chức năng kiểm soát và 
vận hành an toàn các phương tiện, tàu biển... 

- Từ tình hình ô nhiễm môi trường biển hiện nay và thực trạng của hệ 
thống pháp luật Việt Nam về ngăn ngừa ô nhiễm biển còn nhiều bất cập do 
vậy cần thiết phải hoàn thiện hệ thống pháp luật và đảm bảo thực thi các 
công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia góp phần ngăn ngừa ô nhiễm 
môi trường biển như nâng cao nhận thức về vai trò của biển, nguy cơ ô 
nhiễm biển do dầu từ tàu tại vùng biển Việt Nam từ đó quan tâm, đầu tư hơn 
tới hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm biển. Nghiên cứu học tập kinh nghiệm của 
các nước thành viên trong việc ngăn ngừa ô nhiễm, tích cực nghiên cứu gia 
nhập và nghiêm chỉnh thực thi các công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm 
môi trường biển tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác ngăn ngừa ô nhiễm 
cho cả khu vực, kiện toàn, bổ sung các quy định pháp luật còn thiếu hoặc đã 
có nhưng không phù hợp của hệ thống pháp luật Việt Nam. Cùng với đó là 
hợp tác trao đổi, giúp đỡ nhau về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và công 
nghệ, thiết bị hiện đại đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm biển. 

 

 

 


